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XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 12 năm 2019

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

179.199.397.59414.189.829.456USDTỔNG TRỊ GIÁ

751.489.38256.611.215USD1 Hàng thủy sản

351.043.60827.242.549USD2 Hàng rau quả

1.067.671.493556.54087.471.742Tấn3 Cà phê 44.600

172.772.93357.56912.770.344Tấn4 Hạt tiêu 4.309

220.952.93618.695.421USD5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

837.106.36953.054.493USD6 Hóa chất

604.637.57152.803.658USD7 Sản phẩm hóa chất

852.942.732727.34548.192.818Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 43.501

2.090.334.977169.615.959USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

147.434.838103.95415.976.336Tấn10 Cao su 11.219

498.976.00645.262.373USD11 Sản phẩm từ cao su

2.705.647.800253.126.969USD12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

4.709.873.038484.863.864USD13 Gỗ và sản phẩm gỗ

4.328.380.625442.412.885USD- Sản phẩm gỗ

664.540.92062.482.115USD14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

2.924.771.0261.114.167263.567.686Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 107.952

19.314.648.9661.720.568.709USD16 Hàng dệt, may

13.953.189.0051.300.689.628USD17 Giày dép các loại

230.210.54321.137.782USD18 Sản phẩm gốm, sứ

771.101.78368.196.813USD19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

547.414.24840.109.671USD20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

2.265.808.1063.547.130163.432.060Tấn21 Sắt thép các loại 288.424

2.091.193.931165.276.854USD22 Sản phẩm từ sắt thép

1.740.730.591144.275.507USD23 Kim loại thường khác và sản phẩm

32.046.609.6113.138.126.599USD24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

48.487.745.3202.402.199.514USD25 Điện thoại các loại và linh kiện

3.207.895.605154.859.227USD26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

15.174.312.9641.360.175.781USD27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

1.380.656.358138.565.635USD28 Dây điện và dây cáp điện

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


www.customs.gov.vn

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

7.160.286.920560.553.245USD29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

513.833.9266.464.354USD- Tàu thuyền các loại

5.121.612.579431.121.602USD- Phụ tùng ô tô

12.227.398.0141.159.924.889USD30 Hàng hóa khác
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